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                 Phường Lê Chân, tháng 8 năm 2025
I. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Ổn định nề nếp - làm quen trẻ
	1
	4/8/2025 – 8/8/2025
	Vũ Thị Yến
	

	Rèn các kỹ năng tự phục vụ
	1
	11/8/2025 – 15/8/2025
	Đoàn Thị Huyền
	

	Rèn đội hình đội ngũ
	1
	
18/8/2025 – 22/8/2025
	Vũ Thị Yến
	

	
Rèn kỹ năng chơi góc
	
1
	25/8/2025 – 29/8/2025
	Đoàn Thị Huyền
	

	Chuẩn bị cho ngày hội đến trường
	1
	3/9/2025 – 5/9/2025
	Vũ Thị Yến
	



II. CHUẨN BỊ
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	Giáo viên
	- Chuẩn bị giáo án ổn định nề nếp, làm quen trẻ. Thiết kể hoạt động phù hợp với độ tuổi.
- Cô và trẻ cùng làm quen nhau, làm quen với những bạn mới đến lớp.

	- Chuẩn bị giáo án rèn các kỹ năng tự phục vụ. Thiết kể hoạt động phù hợp với độ tuổi.
-Sắp xếp các khu vực vệ sinh và khu vực đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch sẽ.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ.
	- Chuẩn bị giáo án rèn đội hình đội ngũ. Thiết kể hoạt động phù hợp với độ tuổi.
- Sắp xếp phòng nhóm gọn gàng, sạch sẽ.



	- Chuẩn bị giáo án rèn kỹ năng chơi góc. Thiết kể hoạt động phù hợp với độ tuổi.
- Sắp xếp các góc chơi phù hợp, đồ chơi sắp đặt gọn gàng, sạch sẽ.
- Đồ chơi các góc đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn.
	- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội đến trường.
- Trò chuyện với trẻ về không khí vui tươi trong ngày hội đến trường của bé.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ cho lớp các loại giấy 1 mặt, lịch cũ, bìa, sách báo,…
- Cho con đi học đầy đủ, đúng giờ, trao đổi với cô giáo về tình hình sức khỏe cuả con.

	Nhà Trường
	- Trang thiết bị bán trú: Ca cốc, khăn mặt, tử, giá, bàn, ghế, gối… 
- Đồ dùng vệ sinh: Nước rửa tay, xà phòng, giấy vệ sinh, nước tẩy rửa.

	Trẻ
	- Tích cực làm quen với cô và các bạn.
- Biết tên cô, tên lớp, tên các bạn trong lớp.
- Biết chơi đoàn kết với các bạn.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Biết được dồ dùng cá nhân của mình và của bạn.
- Trẻ sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gang, đúng nơi quy định.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Trẻ phối hợp cùng cô và các bạn trong các hoạt động xếp hàng, về tổ, nhóm.
- Trẻ biết tổ, nhóm của mình, biết các bạn trong tổ, trong nhóm.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Trẻ lựa chọn góc chơi theo ý thích, phối hợp cùng với bạn trong các trò chơi phân vai, chơi đoàn kết cùng bạn.
	- Tích cực tham gia tập luyệt băn nghệ.
- Hào hứng, tích cực cùng cô trang trí lớp chuẩn bị đón năm học mới.


	- 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Trò chuyện với trẻ về ngày đầu đi học.
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp.
- Cho trẻ nhận biết và làm quen với bạn mới.
- Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi cô giáo, bố mẹ ông bà và các bạn.
- Trò chuyện với trẻ về các khu vực trong lớp: Các góc chơi, tủ đồ dùng cá nhân, giá dép, khu vực vệ sinh…
- Cho trẻ quan sát cách sắp xếp đồ dùng cá nhân và rèn trẻ thói quen sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, đúng nơi quy định.
- Cho trẻ chơi theo góc.
- Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi bài “ Vui đến trường , Đi học, Cô và mẹ, Cô giáo em”
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	Tập kết hợp với bài hát “Vui đến trường”. “Đi học”.
* HĐ1:“Khởi động”
 - Trẻ đi vòng tròn các kiểu đi, đi nhanh ,đi chậm, đi bằng gót chân, kiêng chân… theo đội hình vòng tròn rồi về đội hình hàng dọc.
* HĐ2: “Trọng động”
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: 2 tay ra trước, lên cao, sang ngang.
- Bụng: 2 tay chống hông, xoay người sang 2 bên.
- Chân: Chân đưa ra trước , lên cao .
- Bật: Bật chụm,  tách  chân.
* HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng
	



3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Ổn định nề nếp - làm quen trẻ
	Ngày 4/8
	Ngày 5/8
	Ngày 6/8
	Ngày 7/8
	Ngày 8/8
	

	
	Nội quy lớp học của bé
	Học cách xin phép, chào hỏi lễ phép
	Làm quen với các bạn trong lớp
	Học cách chơi hòa đồng, chờ đến lượt
	Làm quen với 1 số thói quen, hành vi văn minh trong ăn uống
	

	Rèn các kỹ năng tự phục vụ

	Ngày 11/8
	Ngày 12/8
	Ngày 13/8
	Ngày 14/8
	Ngày 15/8
	

	
	Rèn kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định
	Rèn thói quen sắp xếp đồ dùng cá nhân

	Rèn kỹ năng nhận ký hiệu ca, cách úp ca

	Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	Rèn trẻ kỹ năng rửa mặt
	

	
Rèn đội hình đội ngũ
	Ngày 18/8
	Ngày 19/8
	Ngày 20/8
	Ngày 21/8
	Ngày 22/8
	

	
	Rèn kỹ năng xếp hàng 

	Rèn kỹ năng ngồi 3 tổ
	Rèn kỹ năng tập thể dục

	Rèn kỹ năng ngồi ghế học
	Rèn kỹ năng ngồi theo nhóm

	

	Rèn kỹ năng chơi góc

	Ngày 25/8
	Ngày 26/8
	Ngày 27/8
	Ngày 28/8
	Ngày 29/8
	

	
	Rèn trẻ thói quen khi chơi góc học tập
	Rèn trẻ thói quen khi chơi góc xây dựng
	Rèn trẻ thói quen khi chơi góc nấu ăn
	Rèn trẻ thói quen khi chơi góc bán hàng
	Rèn trẻ thói quen khi chơi góc bác sỹ
	

	
	Ngày 1/9
	Ngày 2/9
	Ngày 3/9
	Ngày 4/9
	Ngày 5/9
	

	Chuẩn bị cho ngày hội đến trường
	

Nghỉ lễ
	

Nghỉ lễ
	Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày hội đến trường của bé.
	Trang trí khánh tiết lớp học chuẩn bị cho ngày hội đến trường.
	Tham gia ngày hội đến trường của bé
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
Ổn định nề nếp - làm quen trẻ
	Ngày 4/8
	Ngày 5/8
	Ngày 6/8
	Ngày 7/8
	Ngày 8/8
	

	
	- QS dãy nhà A
- TCVĐ: Xi bu khoai 
- Chơi tự do
	- QS: Các khu vực trong sân trường
- TCVĐ: Đi cà kheo
- Chơi trên bãi cỏ
	- QS: cây hoa giấy
- TCVĐ: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do
	- QS: Cây khế
-TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi trên sân chính
	- QS: dãy nhà B,C
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do
	

	Rèn các kỹ năng tự phục vụ

	Ngày 11/8
	Ngày 12/8
	Ngày 13/8
	Ngày 14/8
	Ngày 15/8
	

	
	- QS sân trường
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ - Chơi tự do
	- QS: Cây xoài
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi trên bãi cỏ
	- QS: Phòng bảo vệ
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa - Chơi tự do
	- QS: bầu trời
-TCVĐ: Đi kiểm chúa la
- Chơi trên sân chính
	- QS: Cây vú sữa
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	

	
Rèn đội hình đội ngũ
	Ngày 18/8
	Ngày 19/8
	Ngày 20/8
	Ngày 21/8
	Ngày 22/8
	

	
	-Quan sát chiếc xích đu
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	- Quan sát lớp học 3C1
- TCVĐ: Xi bu khoai
- Chơi tự do.
	- Quan sát đồ chơi liên hoàn
- TCVĐ : Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự chọn
	- Quan sát bếp ăn
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn
	- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn
	

	Rèn kỹ năng chơi góc

	Ngày 25/8
	Ngày 26/8
	Ngày 27/8
	Ngày 28/8
	Ngày 29/8
	

	
	- Quan sát thời tiết
- Tcvđ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây xoài
- Tcvđ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Cây khế
- Tcvđ: kéo co
- Chơi tự chọn
	- Quan sát tranh tường
- Tcvđ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây vú sữa
- Tcvđ:Đi kiểm chúa la
- Chơi tự chọn
	

	
	Ngày 1/9
	Ngày 2/9
	Ngày 3/9
	Ngày 4/9
	Ngày 5/9
	

	Chuẩn bị cho ngày hội đến trường
	

Nghỉ lễ
	
Nghỉ lễ
	- QS: bầu trời
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi trên sân chính
	- QS: Cây vú sữa
- TCVĐ: Trời năng- trời mưa
- Chơi tự do
	Tham gia ngày hội đến trường của bé
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Giữ im lặng khi ăn – không làm rơi vãi thức ăn.
- Biết tự mặc và gấp quần áo gọn gàng.
- Rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khí ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Mời cô mời bạn khi ăn
- Không ngậm thức ăn khi ngủ.
- Không chơi đồ chơi khi ngủ.
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
Ổn định nề nếp - làm quen trẻ
	Ngày 4/8
	Ngày 5/8
	Ngày 6/8
	Ngày 7/8
	Ngày 8/8
	

	
	- Trò chuyện với 1 số bạn mới.
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về 1 số quy định trong lớp học.
- Chơi góc
	- Luyện tập cách xin phép, chào hỏi lễ phép.
- Chơi tự do
	- Làm quen với 1 số thói quen, hành vi văn minh trong ăn uống 
- Chơi góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan

	

	Rèn các kỹ năng tự phục vụ

	Ngày 11/8
	Ngày 12/8
	Ngày 13/8
	Ngày 14/8
	Ngày 15/8
	

	
	- Luyện tập kỹ năng rửa mặt
- Chơi tự do
	- Ôn luyện nhận biết ký hiệu cá nhân.
- Chơi góc
	- Luyện tập kỹ năng rửa tay 
- Chơi tự do
	- Luyện tập một số thói quen vệ sinh
- Chơi góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan

	

	
Rèn đội hình đội ngũ
	Ngày 18/8
	Ngày 19/8
	Ngày 20/8
	Ngày 21/8
	Ngày 22/8
	

	
	- Luyện tập kỹ năng về 3 tổ.
- Chơi tự do
	- Luyện tập cách xếp hàng tập thể dục
- Chơi góc
	- Luyện tập cách xếp đồ dùng , đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
- Chơi tự do
	- Rèn trẻ thói quen khi chơi đồ chơi
- Chơi góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan

	

	Rèn kỹ năng chơi góc

	Ngày 25/8
	Ngày 26/8
	Ngày 27/8
	Ngày 28/8
	Ngày 29/8
	

	
	- Sắp xếp đồ chơi góc xây dựng
- Chơi tự chọn
	- Làm quen 1 số hành vi văn minh lễ giáo
 - Chơi góc
	- Luyện tập kỹ năng gài ảnh bé đến lớp-bé về nhà
- Chơi tự chọn
	- Luyện tập kỹ năng cắm hoa bảng bé ngoan.
- Chơi theo góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan

	

	
	Ngày 1/9
	Ngày 2/9
	Ngày 3/9
	Ngày 4/9
	Ngày 5/9
	

	Chuẩn bị cho ngày hội đến trường
	

Nghỉ lễ
	
Nghỉ lễ
	- Văn nghệ chào mừng ngày hội đến trường.
- Chơi tự do
	- Trang trí lớp cùng cô
- Chơi theo góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan

	




IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Hoạt động của trẻ
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Góc nấu ăn
	- Trẻ biết chọn vai chơi,nhập vai làm đầu bếp, mẹ, con, khách… 
- Biết phối hợp các thành viên trong nhóm, chia vai và sử dụng đúng dụng cụ. 
-Thông qua trò chơi phát triển ngôn ngữ, kỹ năng thao tác cho trẻ.
	- Bộ đồ chơi nấu ăn (nồi, chảo, muỗng, bát, đĩa, bếp, thực phẩm giả...) 
- Bàn ghế, mũ đầu bếp, tạp dề
	- Thực hiện công việc:
+ Mua thực phẩm
+ Chế biến thực phẩm
+ Nấu bữa cơm gia đình.
+ Làm bánh sinh nhật
+ Mở tiệc sinh nhật cho búp bê
+ Làm món ăn theo thực đơn.
+ Bé làm đầu bếp và phục vụ bạn 
+ Bày và giới thiệu món ăn
+ Phục vụ khách hàng
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc bán hàng
	- Trẻ biết nhập vai người bán – người mua: chào mời, cảm ơn khách hàng, nói giá tiền các mặt hàng.
- Rèn cho trẻ kỹ năng trao đổi, xếp hàng, chờ lượt.
	- Quầy hàng giả, rổ đựng hàng, sản phẩm nhựa (bánh, nước, sữa, rau...), tiền giấy đồ chơi, máy tính tiền, giỏ hàng, bảng giá.
- Các loại đồ dùng cá nhân, cặp sách, balo, mũ, khẩu trang, túi, dép, kính…

	- Thực hiện trao đổi, lựa chọn hàng hóa, đưa tiền và nhận tiền thừa.
- Xếp hàng chờ đến lượt, nói lời chào hỏi và cảm ơn 
+ Bán hàng tạp hóa (bán bánh, sữa, nước...) 
+ Bán rau củ quả và đồ dùng cá nhân. 
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc bác sĩ
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ khám chữa bệnh
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng, lịch sự để trao đổi thông tin với khách hàng.
	- Áo bác sĩ, ống nghe, khẩu trang, nhiệt kế, băng gạc, ống tiêm đồ chơi, giường bệnh, búp bê, bảng tên bệnh viện.
	+ Khám bệnh cho bệnh nhân. 
+ Đo nhiệt độ, tiêm thuốc, băng bó.
+ Chăm sóc bệnh nhân 
+ Thực hiện kê đơn thuốc và dặn dò bệnh nhân.
+ Nhắc nhở bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt. 
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc xây dựng

	- Biết chọn vật liệu, biết làm việc nhóm và thống nhất ý tưởng.
- Trẻ phát huy được trí tưởng tượng, sáng tạo công trình 
- Không phá công trình của bạn
- Biết dọn dẹp sau chơi.
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.
	- Gạch nhựa, cây xanh, cây hoa, hộp, mô hình xe, người, cây, biển báo, bảng tên lớp, nhà chờ mini.

	- Xây trường mầm non
- Làm sân chơi mini
- Xây bến xe đưa đón trẻ
- Làm đường đi vào lớp học
- Dựng nhà xe, cổng chào, biển lớp.
-  Xây tường bao, xếp cổng, lối đi….
- Phân công nhiệm vụ: người xây, người trang trí, người vận chuyển.
	x
	x
	x
	x
	x

	
5
	Góc học tập
	- Biết lựa chọn trò chơi học tập phù hợp
- Rèn kỹ năng nhận diện chữ số, hình ảnh
- Biết ngồi chơi yên tĩnh, giữ gìn góc học tập
	- Thẻ chữ cái, tranh ảnh chủ đề, bảng từ, bảng mini, hình ghép, bút chì màu, , tranh tô màu, sách học tập đơn giản, thẻ hình – số – chữ.
- Lô tô, hình ảnh đúng – sai: bé vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
	- Nối chữ – số với hình ảnh.
- Ghép chữ cái theo mẫu.
- Trò chơi nối tranh với từ
- Phân biệt hành vi đúng sai.
- Tìm âm đầu giống nhau
- Ghép bảng chữ cái.
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	Góc nghệ thuật
	- Biết sử dụng kéo, hồ dán, bút màu an toàn.
- Biết chia sẻ đồ dùng tạo hình với bạn.
- Phát triển sự khéo léo, tính thẩm mỹ.
- Trẻ có kỹ năng tạo hình, phối hợp màu sắc tạo thành sản phẩm đẹp.
- Biết thể hiện cảm xúc qua âm nhạc
- Biết phối hợp với bạn khi hát, vận động.
- Trẻ tự tin thể hiện bản thân khi được yêu cầu.
	- Giấy A4, tranh rõng, đất nặn, kéo, giấy màu, bút sáp, giấy thủ công, giấy vẽ, hồ dán, băng dính, màu nước, bút lông, bút dạ màu, mút xốp, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp.
- Nhạc cụ gõ đơn giản (trống lắc, mõ, thanh gõ).
	- Vẽ, tô màu nước, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu
- Cắt dán các loại đồ dùng đồ dùng dồ chơi.
- Nặn đồ dùng đồ chơi.
- Chơi nhạc cụ: trống lắc, thanh gõ.
- Vận động minh họa theo nhạc

	x
	x
	x
	x
	x

	7
	Góc sách truyện
	- Rèn kỹ năng lật sách đúng cách, ngồi đọc đúng tư thế. 
- Biết kể chuyện theo tranh, nghe và hiểu nội dung truyện, kể truyện sáng tạo với tranh và rối.
- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “ đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối trang 
	- Sách truyện tranh, thẻ tranh kể chuyện, ghế ngồi, kệ sách, bảng kể chuyện, rối tay, rối dẹt.
	+ Đọc sách theo nhóm 
+ Kể chuyện theo tranh 
+ Trẻ kể lại câu chuyện mình yêu thích. 
+ Đóng vai theo truyện 
+ Kể truyện bằng rối.
	x
	x
	x
	x
	x

	8
	Góc thiên nhiên
	- Biết chăm sóc cây, giữ gìn không gian xanh
- Biết yêu thiên nhiên và chia sẻ việc với bạn
- Biết dọn dẹp gọn gàng sau khi chơi
	- Cây xanh thật, khăn lau, bình tưới nhỏ, lọ hoa, hoa khô/giả, giấy cứng làm nhãn tên cây, bút lông, bảng hướng dẫn chăm sóc cây.
	- Tưới cây.
- Lau lá cây.
- Quan sát sự phát triển của cây mỗi ngày.
- Thực hiện bảng nhật ký chăm cây.
- Trang trí chậu cây mini.
	x
	x
	x
	x
	x

	9
	Góc vận động
	- Phát triển kỹ năng vận động thô và vận động tinh, khả năng phối hợp tay – mắt. 
- Rèn sự nhanh nhẹn, linh hoạt, phối hợp trong nhóm.
	- Bóng nhựa, bao bố nhảy, thảm mềm, ghế thể chất, thang dây, hộp nhảy.
- Bảng chơi ô ăn quan, cơm canh rau muống, sỏi, mẹt, hộp nhựa, dây len.
	- Chơi chuyền bóng theo nhóm.
- Bò chui qua cổng.
- Nhảy bao bố đôi.
- Leo thang dây.
- Thi chạy nhanh về đích theo đội.
- Chơi ô ăn quan, cắp cua, cơm canh rau muống.
- Đan tết sợi đôi.
	x
	x
	x
	x
	x
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